 

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC THỌ

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II TOÁN 6

A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TOÁN – LỚP 6
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Thu thập, tổ chức, phân tích và xử lí số liệu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

2,5

	
	
	Mô hình xác suất (thực nghiệm) trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	


2,5

	2
	Phân số

	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	


1
	


1

	


1


	
	
	




	
	
	12,5

	
	
	Các phép tính với phân số
	
1
	
	
	
	
	
2

	
	
	
12,5

	3
	Số thập phân  
	Số thập phân và các phép tính với số thập phân.Làm tròn số. Tỉ số và tỉ số phần trăm
	


2
	
	


1
	


1

	
	


4



	
	


1

	


45

	3
	Hình học phẳng

	Điểm, đường thẳng, tia.
Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	


1
	
	
     

1
	

	
	


1

	
	
	

12,5



	
	
	Góc. Các góc đặc biệt. Số đo góc
	
2
	
	

	

	
	
1

	
	
	
12,5

	Tổng:    Số câu
              Điểm
	8
   2,0
	1
0,75
	4
1,0
	1
0,75
	
	8
5,0
	
	1
0,5
	23
10,0

	Tỉ lệ %
	27,5%
	17,5%
	50%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	45%
	55%
	100%



      B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 6
	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	









Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Thu thập, tổ chức, phân tích và xử lí số liệu. 
	Nhận biết: 
– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của đồng xu, ...)

	1
	
	
	

	
	
	Mô hình xác suất (thực nghiệm) trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.
	Thông hiểu: 
– Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
Vận dụng: 
– Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	1
	
	

	

2










	









Phân số

	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	Nhận biết: 
– Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.
– Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phân số.
– Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số
– Nhận biết được số đối của một phân số.
– Nhận biết được hỗn số dương.
Thông hiểu:
– So sánh được hai phân số cho trước.
	



2
	



1
	
	

	
	
	





Các phép tính với phân số
	Vận dụng:
– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). 
– Tính được giá trị phân số của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phân số của số đó.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).
Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số.
	
1
	





     
	





2





	




   

	3
	Số thập phân  
	Số thập phân và các phép tính với số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm
	Nhận biết: 
– Nhận biết được số thập phân âm, số đối của một số thập phân.
Thông hiểu:
– So sánh được hai số thập phân cho trước.
Vận dụng: 
– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). 
– Thực hiện được ước lượng và làm tròn số thập phân.
– Tính được giá trị phần trăm của một số cho trước, tính được một số biết giá trị phần trăm của số đó.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm (ví dụ: các bài toán liên quan đến lãi suất tín dụng, liên quan đến thành phần các chất trong Hoá học,...).
– Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng.
Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm.
	2
	2
	4
	1

	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

	
















4
	

















Hình học phẳng

	Điểm, đường thẳng, tia
	Nhận biết: 
– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
– Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.
– Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.
– Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.
– Nhận biết được khái niệm tia.
	
    1
	
1
	
  1
	

	
	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	Nhận biết: 
– Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
	
	
   
	
   
	

	
	
	Góc. Các góc đặc biệt. Số đo góc
	Nhận biết: 
– Nhận biết được khái niệm góc, điểm trong của góc (không đề cập đến góc lõm). 
– Nhận biết được các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).
– Nhận biết được khái niệm số đo góc.
	


    2
	


     
	


  1

	


C.   ĐỀ BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II  
   




	  PHÒNG GD&ĐT ĐỨC THỌ

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Toán  6. (Thời gian làm bài: 90 phút).


A. Trắc nghiệm khách quan. 
Ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau vào tờ giấy thi.
Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào không phải là phân số?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 2. Bạn Hùng gieo một con xúc xắc 20 lần liên tiếp thì thấy mặt 5 chấm xuất hiện 4 lần. Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 3. Số đối của số thập phân là:
	A. 0,75
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 4. Phân số nghịch đảo của phân số  là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 

	Câu 5. Trong hình bên, có bao nhiêu điểm thuộc đường thẳng b?
A. 1                                  B. 2
C. 3                                  D. 4          
	 [image: ]


Câu 6. Làm tròn số 23,341 đến hàng phần mười được kết quả là:
	A. 23
	B. 23,4
	C. 23,1  
	D. 23,3  


Câu 7. Trong cuộc khảo sát về họ của 32 học sinh lớp 6A, giáo viên lập được bảng thống kê như sau:
	Họ
	Phạm
	Thái
	Nguyễn
	Trần
	Hoàng
	Lê

	Số học sinh
	4
	3
	9
	6
	3
	7


[bookmark: _GoBack]Hỏi ở lớp 6A, họ nào có số học sinh nhiều nhất?
	A. Thái
	B. Lê
	C. Trần  
	D. Nguyễn  


Câu 8. Cách viết nào sau đây biểu diễn tỉ số của 4 và 3 ?
	A. 1,3
	
B.  
	
C.  
	
D. 


Câu 9. Góc có số đo bằng 900 là:
	A. góc vuông 
	B. góc nhọn
	C. góc tù  
	D. góc bẹt  



Câu 10. Rút gọn phân số  được phân số tối giản là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 11. Đơn vị đo góc là:
	A. Giờ
	B. Độ
	C. Mét  
	D. Độ C 




	Câu 12. Quan sát hình bên, hãy chọn phát biểu đúng.
A. Tia OM trùng với tia Ox.
B. Tia OM trùng với tia Mx.
C. Tia OM trùng với tia MO. 
D. Tia MO trùng với tia Mx.
	

[image: ]


  B. Tự luận.



Câu 13. Thực hiện tính:  a)                      b)                 c) 


Câu 14. Tìm x, biết: a)                            b) 
Câu 15. a) Vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng CD và CM = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng MD.
             b) Vẽ góc AOB và cho biết các cạnh của góc.
Câu 16. a) Tính tỉ số phần trăm của 4 và 5.


             b) Bạn Đức đọc một cuốn sách dày 108 trang. Ngày thứ nhất bạn đọc được  tổng số trang sách. Ngày thứ hai bạn Đức đọc được  số trang sách còn lại. Hỏi sau 2 ngày số trang sách còn lại mà bạn Đức chưa đọc là bao nhiêu?



Câu 17. Cho  và . Tính tỉ số .
---- Hết ----

          Họ và tên thí sinh: …………………....................……..........…………Số báo danh: ………………







D. HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6 CUỐI HỌC KÌ II
T. Trắc nghiệm khách quan(3 điểm): (Mỗi câu trả lời đứng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	A
	A
	B
	D
	D
	C
	A
	C
	B
	A


II. Tự luận(7 điểm): 
	Câu
	Ý
	Hướng dẫn chi tiết
	Điểm

	13

2,0đ
	a)
0,75đ
	
 
	
0,5

0,25

	
	b)
0,75đ
	

	
0,75


	
	c)
0,5đ
	


= 

= 

= 
	
0,25

0,25

	14

1,5đ
	a)
1,0đ
	






Vậy 
	
0,5
0,5

	
	b)
0,5đ
	






x = . Vậy x = .
	


0,25


   0,25

	15

1,5đ
	a)
0,75đ
	Hình vẽ
	[image: ]
	0,25

	
	
	Vì M là trung điểm của đoạn thẳng CD nên 
MD = CM = 3cm
	0,5

	
	b)
0,75đ
	Vẽ hình đúng
	0,5

	
	
	Hai cạnh của góc AOB là: OA và OB.
	0,25

	16

1,5đ
	a)
  0,75đ
	Tỉ số phần trăm của 4 và 5 là:

                
	
0,75


	
	b)
0,75đ
	Ngày thứ nhất bạn Đức đọc được số trang sách là:


108.  = (trang)
Ngày thứ ba bạn Đức đã đọc số trang sách là:

(trang)
Số trang sách còn lại chưa đọc là:
108 - (36 + 27) = 45 (trang).
	
0,25


0,25


   0,25

	17

0,5đ
	












Suy ra 
	






0,25










0,25


 Lưu ý: Mọi cách giải đúng đều cho điểm tối đa.



Năm học 2022 - 2023
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